











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
Họ và tên khai sinh     : NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
Quê quán

     : Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  NGUYỄN THỊ HẢI HÀ Nam, Nữ: Nữ
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
- Các bí danh: Không…………………….
- Sinh ngày: 24 tháng 03 năm 1981
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh (Ghi rõ 3 cấp)
- Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định
- Nơi ở hiện nay: 66/42 Phổ Quang Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Nhân viên khoa Công nghệ Thông tin
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: …12/12…………………..

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Kế toán doanh nghiệp
Học vị: / Cử nhân Đại học
(ghi rõ chính quy hay tại chức)  Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp (Có chứng chỉ chưa ?)
- Ngoại ngữ: Anh văn (A, B, C?)
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 26/3/2002 tại trường Đại học Kinh tế Tp. HCM
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): Không

1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1981 đến 1986: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ  năm 1986 đến 1992: Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo, Quận 3.
- Từ năm 1992 đến 1996: Học sinh Trường Cấp II  Nguyễn Thị Diệu, Quận 3.
- Từ năm 1996 đến 1999: Học sinh Trường Cấp III Bùi Thị Xuân, Quận 1.
- Từ năm 1999 đến 12/2004: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. (Tháng tốt nghiệp là tháng 12/2004 ?)
- Từ năm 12/2004 đến 10/2005: Nhân viên Hội liên hiệp Phụ Nữ Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ 11/2005 đến 04/2007: Ở nhà nuôi con nhỏ.

- Từ 05/2007 đến 08/2015: Nhân viên giáo vụ khoa Công nghệ Cơ khí Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

- Từ 09/2015 đến nay: Nhân viên giáo vụ khoa Công nghệ Thông tin Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

- Hiện nay cư trú tại: 66/42 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005: Hội liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh       Chức vụ: Nhân viên.
Từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 8 năm 2015: Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh, Chức vụ: Nhân viên giáo vụ khoa Công nghệ Cơ khí.
Từ tháng 9 năm 2015 đến nay: Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh          Chức vụ: Nhân viên giáo vụ khoa Công nghệ Thông tin.

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
Không
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
Không
ĐI NƯỚC NGOÀI
Không (Phải ghi đủ theo hộ chiếu kể cả đi du lịch tự túc)
KHEN THƯỞNG
Không
KỸ LUẬT
Không
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Nguyễn Ngọc Vinh

Sinh năm: 1939 tại Nam Định

Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định.

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Nguyên Phó Trưởng ban, Ban Vật Giá Chính Phủ.

- Từ năm 1939 đến 1964: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học và đi bộ đội. (Ghi rõ từng mốc thời gian đi học phổ thông, đại học, bộ đội)

- Từ năm 1964 đến 1965: Nhân viên Kế toán Công ty Than Hòn Gai – Quảng Ninh.

- Từ năm 1965 đến 1989: Cán bộ Ban Vật giá chính phủ phía Nam, tại 154 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh (Ghi sai vì năm 65 chưa giải phóng !)

- Từ năm 1989 đến 1996: Vụ Trưởng Ban Vật giá chính phủ phía Nam (nên ghi mốc thời gian có cả tháng)

- Từ năm 1996 đến 2002: Phó Trưởng ban Ban Vật giá Chính Phủ, tại số 02 Mai Xuân Thưởng, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội.

- Tháng 8/2002: Chết vì bệnh tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Khen thưởng:

+ Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng II năm 1985 của Nhà nước tặng vì có công trong kháng chiên chống Mỹ cứu nước.

+ Huy chương vì sự nghiệp Vật giá Việt Nam.

+ Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

2. Mẹ ruột: Lưu Thị Chiến            Sinh năm: 1950 tại Hưng Yên (3 cấp)

Quê quán: Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nguyên Phó phòng Kế toán, Công ty Vải sợi May mặc miền Nam (Nay là Công ty cổ phần Nam Tiến).

- Từ năm 1950 đến 1966: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học.

- Từ 1966 đến 1969: Học sinh Trung cấp trường Thương nghiệp của Bộ Thương Nghiệp.

- Từ 1969 đến 02/1975: Nhân viên kế toán Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp – Thị xã Bắc Giang – Tỉnh Hà Bắc.

- Từ 3/1975 đến 12/1985: Kế toán – Chi nhánh Vải sợi May mặc Miền Nam. Số 80 Trương Định Q3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ 01/1986 đến 09/2004: Phó phòng kế toán, tham gia Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Chi Bộ – Công ty Vải sợi May mặc Miền Nam (Nay là Công ty cổ phần Nam Tiến), Số 80 Trương Định Q3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ 10/2004: nghỉ hưu. Thường trú tại 228 Pasteur P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ 11/2004 đến 3/2008: là Phó Bí thư Chi Bộ 4A1 tại khu phố 4 phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Từ 4/2008 đến 05/2011: sinh hoạt Đảng tại Chi Bộ 4A1 tại khu phố 4 phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ 6/2011 đến nay: sinh hoạt Đảng tại Chi Bộ khu phố 3 phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Khen thưởng:

 + Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng II năm 1985. của Nhà nước  tặng vì có công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

+ Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển ngành Thương mại

+ Bằng khen Bộ Thương mại (Nên ghi rõ hơn)
+ Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

- Hiện nay đang cư trú tại: 228 Pasteur P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh và tạm trú tại 453/176 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Chồng: Nguyễn Văn Việt                  Sinh năm: 1976     tại  Nam Định (Yên Nghĩa – Ý Yên – Nam Định ?)

Quê quán: Yên Nghĩa – Ý Yên – Nam Định.

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Quân nhân Cảnh sát biển Việt Nam.

Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Đã ly hôn theo Quyết định số 02 – 2010 – QĐXT – HNGĐ – CTTT ký ngày 07/01/2010.
Hiện cư ngụ tại: 
4. Con ruột: Nguyễn Duy Tiến               Sinh năm: 2005 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Quê quán: Yên Nghĩa – Ý Yên – Nam Định.


Tôn giáo: Không

- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học (Ghi rõ học sinh lớp mấy trường nào)

- Hiện nay đang cư trú tại: 66/42 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
5. Chị ruột: Nguyễn Thị Hằng                Sinh năm: 1970 tại Nam Định.

Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định

Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh 

- Từ năm 1970 đến 1988: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1988 đến 1992: đi học trường Trung cấp Tài chính Kế toán 4.


- Từ năm 1992 đến nay: Nhân viên kinh doanh Điện lực Thành phố Vũng tàu.


- Hiện nay đang cư trú tại: 90/30/2A Hoàng Văn Thụ, Tp. Vũng tàu. 
6. Chị ruột: Nguyễn Thị Hải Nam           Sinh năm: 1977 tại Tp. Hồ Chí Minh 


Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định


Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán

- Từ năm 1977 đến 1995: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học.

- Từ năm 1995 đến 1999: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1999 đến 2000: Ở nhà tìm việc làm.

- Từ năm 5/2000 đến 9/2000: Nhân viên kế toán Công ty kinh doanh chế biến lương thực Xuất khẩu thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Tp. Hồ Chí Minh.

- Từ năm 10/2000 đến 10/2002: Nhân viên Hành chánh Điện lực Chợ Lớn – Công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh.

- Từ năm 10/2002 đến nay: Nhân viên Kế toán Điện lực Chợ Lớn – Công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh.

 - Hiện nay đang cư trú tại: 228 Pasteur, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh và tạm trú tại 453/176 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

8. Ông nội: Nguyễn Ngọc Khuê

Sinh năm: 1910 tại Nam Định

Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng

- Từ năm 1910 đến 1928: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1928 đến 1954: Làm ruộng tại Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định.


- Từ năm 1954 đến 1975: Làm ruộng tại Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định. 

- Chết năm 1975 do già yếu tại Nam Định.

- Có tham gia đảng phái nào không ?
9. Bà nội: Nguyễn Thị Tước

Sinh năm: 1918 tại Nam Định.

Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

- Từ năm 1918 đến 1936: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1936 đến 1954: Làm ruộng tại Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định.


- Từ năm 1954 đến 2007: Làm ruộng tại Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định. 

- Chết năm 2007 do già yếu tại Nam Định.


- Có tham gia đảng phái nào không ?

10. Ông ngoại: Lưu Văn Doanh 

Sinh năm: 1914 tại Hưng Yên.

Quê quán: Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng

- Từ năm 1914 đến 1932: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1932 đến 1954: Làm ruộng tại Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên.


- Từ năm 1954 đến 2008: Làm ruộng tại Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên. 

- Chết năm 2008 do già yếu tại Hưng Yên.

- Có tham gia đảng phái nào không ?

11. Bà ngoại: Nguyễn Thị Cầm 

Sinh năm: 1916 tại Hưng Yên

Quê quán: Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

- Từ năm 1916 đến 1934: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1934 đến 1954: Làm ruộng tại Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên.


- Từ năm 1954 đến 1962: Làm ruộng tại Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên. 

- Chết năm 1962 do bị bệnh tại Hưng Yên.


- Có tham gia đảng phái nào không ?

12. Bác ruột: Nguyễn Thị Tâm        Sinh năm: 1937 tại Nam Định

Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng.

- Từ năm 1937 đến 1955: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1955 đến nay: Làm ruộng tại Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định. 

- Hiện nay đang cư trú tại: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định
12. Chú ruột: Nguyễn Ngọc Châu        Sinh năm: 1947 tại Nam Định


Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Bộ đội

- Từ năm 1947 đến 1965: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1965 đến 1968: Liệt sỹ chống Mỹ. Hy sinh chiến trường miền Nam ngày 20/12/1968 (Hiện nay chưa tìm thấy mộ). Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
13. Chú ruột: Nguyễn Ngọc Cận        Sinh năm: 1949 tại Nam Định


Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng


- Từ năm 1949 đến 1967: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1967 đến 2015: Làm ruộng tại Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định. 
- Chết năm 2016 do bị bệnh tại 47 Đường 6, Khu phố Phước Lai, P. Long Trường, Q.9

14. Chú ruột: Nguyễn Ngọc Đơn        Sinh năm: 1950 tại Nam Định


Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân đóng tàu.


- Từ năm 1950 đến 1968: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1968 đến 1980: Nguyên là công nhân đóng tàu thuộc Xí nghiệp đóng tàu Nam Định. Tháng 2/1980 chết do bị bệnh tại Nam Định.
15. Cô ruột: Nguyễn Thị Cài        Sinh năm: 1951 tại Nam Định


Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng.


- Từ năm 1951 đến 1969: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1969 đến nay: Làm ruộng tại Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định.

- Hiện nay đang cư trú tại: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định.

16. Chú ruột: Nguyễn Ngọc Năm        Sinh năm: 1954 tại Nam Định


Quê quán: Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên Cán bô hưu trí

- Từ năm 1954 đến 1972: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1972 đến 1976: Đi bộ đội sĩ quan pháo binh.

- Từ năm 1976 đến 1988: Giáo viên xã Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định.

- Từ năm 1988 đến 1991: Hiệu phó Trường cấp 1,2 Võ Thị Sáu – Côn Đảo.

- Từ năm 1991 – 2010: Nguyên là Hiệu phó – Bí thư chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, P7, Tp. Vũng Tàu.

- Từ năm 2010 đến nay: Nghỉ hưu. Phó Bì thư Chi bộ Khu phố 2, P.10, Tp. Vũng Tàu
- Hiện nay đang cư trú tại: Lô K36, Khu nhà ở Khang Linh, P.10, Tp. Vũng Tàu.
 - Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Huy hiệu 40 tuổi Đảng.
17. Bác ruột: Lưu Thị Tiếng               Sinh năm: 1936 tại Hưng Yên.

Quê quán: Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng


- Từ năm 1936 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1954 đến nay: Làm ruộng tại Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên.

- Hiện nay đang cư trú tại: Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên.

18. Bác ruột: Lưu Xuân Cự                Sinh năm: 1944 tại Hưng Yên

Quê quán: Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Hưu trí

- Từ năm 1944 đến 1964: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1964 đến 1974: ( Trước kia Bác đi bộ đội và là thương binh)

- Từ năm 1974 đến 2014: Hưu trí, tháng 8/2014 chết do bị bệnh tại Bà Rịa – Vũng Tàu. 
- Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

19. Dì ruột: Lưu Thị Tâm                  Sinh năm:  1955 tại Hưng Yên

Quê quán: Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nội trợ

- Từ năm 1955 đến 1973: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1973 đến nay.: Làm nội trợ tại Khu 5, Thị trấn Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.

- Hiện nay đang cư trú tại: Khu 5, Thị trấn Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.

20. Cậu ruột: Lưu Xuân Chào           Sinh năm: 1957 tại Hưng Yên

Quê quán: Minh Hoàng – Phù Cừ - Hưng Yên

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Cán bộ kỹ thuật Phòng Kỹ thuật – Công ty Điện lực Tp. Vũng Tàu

- Từ năm 1957 đến 1980: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1980 đến 02/2017: Cán bộ kỹ thuật Phòng Kỹ thuật – Công ty Điện lực Tp. Vũng Tàu 
- Từ 03/2017 đến nay: Nghỉ hưu 

Cán bộ hưu trí, nguyên là Cán bộ kỹ thuật Phòng Kỹ thuật – Công ty Điện lực Tp. Vũng Tàu 


- Hiện nay đang cư trú tại: 120/17 Mạc Đĩnh Chi, Tp. Vũng Tàu.
- Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

TỰ NHẬN XÉT
Phải ghi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Phải ghi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 201…


Ký tên                                                                       







Ảnh
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